
Khoa:

STT MSSV
Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú Lớp

1 CD51500162 Nguyễn Dương HoàngÂn 4.25 Không đạt C15_TH01

2 CD51500806 Ngô Tôn Bảo 5.25 Đạt C15_TH01

3 CD51501816 Châu Lập Công 7.5 Đạt C15_TH01

4 CD51502395 Nguyễn Trọng Cương 0 Không đạt Không làm bài C15_TH01

5 CD51501417 Phan Văn Cường 0 Không đạt Không làm bài C15_TH01

6 CD51500807 Nguyễn Hoàng Duy 3.5 Không đạt C15_TH01

7 CD51502396 Nguyễn Minh Duy 7.25 Đạt C15_TH01

8 CD51501894 Thái Lạc Đại 0 Không đạt Không làm bài C15_TH01

9 CD51502156 Phùng Quân Đạt 5 Đạt C15_TH01

10 CD51500163 Trần Minh Huy 0 Không đạt Không làm bài C15_TH01

11 CD51501813 Nguyễn Văn Đăng Khoa 5 Đạt C15_TH01

12 CD51502501 Quách Diệu Lâm 5.25 Đạt C15_TH01

13 CD51400824 Lê Vũ Trọng Nghĩa 7 Đạt C15_TH01

14 CD51502292 Trần Hữu Nghĩa 6 Đạt C15_TH01

15 CD51501413 Trần Ngọc Phúc 5.25 Đạt C15_TH01

16 CD51502393 Hương Minh Thiện 6 Đạt C15_TH01

17 CD51501422 Lê Hoàng Thiện 5.75 Đạt C15_TH01

18 CD51501895 Võ Văn Trình 5.75 Đạt C15_TH01

19 CD51502503 Lê Quốc Trọng 6 Đạt C15_TH01

20 CD51501892 Trần Tấn Trung 5.25 Đạt C15_TH01

21 CD51501416 Võ Minh Tú 5.5 Đạt C15_TH01

22 CD51500803 Lý Quốc Vinh 6 Đạt C15_TH01

1 CD51601413 Bùi Hoàng Bảo 6 Đạt C16_TH01

2 CD51400149 Huỳnh Ngọc Danh 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

3 CD51603578 Nguyễn Tiến Dũng 5 Đạt C16_TH01

4 CD51502388 Nguyễn Khánh Dương 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

5 CD51603748 Nguyễn Hữu Đại 3.5 Không đạt C16_TH01

6 CD51603326 Lê Hiền Định 5 Đạt C16_TH01
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7 CD51601615 Trần Thanh Hậu 5 Đạt C16_TH01

8 CD51501896 Tô Tổ Hon 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

9 CD51601411 Lưu Anh Khoa 5.25 Đạt C16_TH01

10 CD51600717 Lý Gia Kiệt 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

11 CD51602049 Nguyễn Tấn Lộc 5 Đạt C16_TH01

12 CD51603982 Nguyễn Đức Phong 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

13 CD51500566 Nguyễn Huỳnh Quân 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

14 CD51600558 Lê Thị Kim Thu 5 Đạt C16_TH01

15 CD51600116 Lê Phạm Tiến 6 Đạt C16_TH01

16 CD51600729 Nguyễn Đức Trọng 6.5 Đạt C16_TH01

17 CD51603524 Nguyễn Đức Tú 5.75 Đạt C16_TH01

18 CD51501421 Nguyễn Lê Cao Tuấn 0 Không đạt Không làm bài C16_TH01

19 CD51604128 Lê Hùng Vinh 5 Đạt C16_TH01

1 DH51400074 Ung Triệu Biêu 5.75 Đạt D14_TH01

2 DH51400153 Trịnh Công Danh 6.5 Đạt D14_TH01

3 DH51300213 Nguyễn Hoàng Dũng 7.75 Đạt D14_TH01

4 DH51400233 Phan Thành Đạt 5 Đạt D14_TH01

5 DH51400250 Thái Huỳnh Đức 5 Đạt D14_TH01

6 DH51400312 Huỳnh Gia Hào 5 Đạt D14_TH01

7 DH51400313 Lương Nhiêu Hào 0 Không đạt Không làm bài D14_TH01

8 DH51400316 Nguyễn Duy Hào 5 Đạt D14_TH01

9 DH51400400 Nguyễn Văn Hiếu 5 Đạt D14_TH01

10 DH51400453 Diệp Cẩm Hòa 0 Không đạt Không làm bài D14_TH01

11 DH51400434 Nguyễn Minh Hoàng 5.5 Đạt D14_TH01

12 DH51400470 Đinh Quốc Huy 5 Đạt D14_TH01

13 DH51400475 Lê Gia Huy 5.25 Đạt D14_TH01

14 DH51401644 Nguyễn Mộc Lâm 6.25 Đạt D14_TH01

15 DH51400633 Trần Tuấn Linh 6 Đạt D14_TH01

16 DH51400592 Hồng Thành Lộc 5 Đạt D14_TH01

17 DH51400597 Nguyễn Vương ThànhLộc 5.5 Đạt D14_TH01

18 DH51400871 Huỳnh Trọng Nhân 4 Không đạt D14_TH01

19 DH51400948 Trần Tuấn Phát 3.5 Không đạt D14_TH01

20 DH51401026 Trần Hỷ Phong 5 Đạt D14_TH01

21 DH51400985 Lâm Hiệp Phú 3.5 Không đạt D14_TH01
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Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

22 DH51400991 Võ Đình Phú 0 Không đạt Không làm bài D14_TH01

23 DH51401033 Ô Kiếm Quân 3.5 Không đạt D14_TH01

24 DH51401049 Hà Hải Quốc 5.25 Đạt D14_TH01

25 DH51401129 Phan Ngọc Minh Tân 4 Không đạt D14_TH01

26 DH51401173 Phạm Quang Thái 5.25 Đạt D14_TH01

27 DH51401183 Dương Minh Thành 6 Đạt D14_TH01

28 DH51401191 Trần Minh Thành 5.5 Đạt D14_TH01

29 DH51401705 Nguyễn Trần Phước Thiện 6 Đạt D14_TH01

30 DH51401176 Lâm Chí Thông 5 Đạt D14_TH01

31 DH51401296 Trần Ngọc Thuận 3.75 Không đạt D14_TH01

32 DH51401492 Võ Minh Trí 5.75 Đạt D14_TH01

33 DH51401462 Lê Văn Tròn 5.25 Đạt D14_TH01

34 DH51401593 Nguyễn Tuấn Vỹ 5 Đạt D14_TH01

1 DH51400083 Tăng Tường Cơ 8 Đạt D14_TH02

2 DH51400157 Võ Ngọc Diễm 6.5 Đạt D14_TH02

3 DH51400241 Nguyễn Văn Điền 5 Đạt D14_TH02

4 DH51400326 Nguyễn Thiên Hải 6 Đạt D14_TH02

5 DH51401681 Trần Ngọc Gia Hân 6.25 Đạt D14_TH02

6 DH51401772 Trần Thị Hồng Huệ 7 Đạt D14_TH02

7 DH51400472 Huỳnh Anh Huy 5 Đạt D14_TH02

8 DH51400541 Nguyễn Đăng Khoa 7.75 Đạt D14_TH02

9 DH51400548 Thái Minh Khoa 6.5 Đạt D14_TH02

10 DH51400553 Vương Anh Khoa 6.75 Đạt D14_TH02

11 DH51400690 Hoàng Đức Minh 0 Không đạt Không làm bài D14_TH02

12 DH51400692 Huỳnh Trí Minh 6.75 Đạt D14_TH02

13 DH51400704 Thi Trường Minh 5 Đạt D14_TH02

14 DH51400760 Mai Hoàng Ngân 7.25 Đạt D14_TH02

15 DH51400851 Huỳnh Thị Huỳnh Như 0 Không đạt Không làm bài D14_TH02

16 DH51401027 Trần Vương Quyền Phong 7.5 Đạt D14_TH02

17 DH51400986 Lê Ngọc Phú 6 Đạt D14_TH02

18 DH51400987 Nguyễn An Hoài Phú 6 Đạt D14_TH02

19 DH51400988 Nguyễn Ngọc Phú 0 Không đạt Không làm bài D14_TH02

20 DH51401014 Vũ Duy Phúc 7.25 Đạt D14_TH02

21 DH51401092 Võ Hoàng Sơn 7.5 Đạt D14_TH02
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Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

22 DH51401241 Thái Kim Thanh 7.25 Đạt D14_TH02

23 DH51401256 Lê Huỳnh Xuân Thiêng 5.5 Đạt D14_TH02

24 DH51401178 Trần Cao Thông 0 Không đạt Không làm bài D14_TH02

25 DH51401294 Lê Quang Thuận 6.75 Đạt D14_TH02

26 DH51401417 Nguyễn Quốc Trọng 4.25 Không đạt D14_TH02

27 DH51401349 Nguyễn Chung Tú 7.5 Đạt D14_TH02

28 DH51401586 Trần Thanh Vũ 7 Đạt D14_TH02

1 DH51400043 Nguyễn Trần Tuấn Anh 6 Đạt D14_TH03

2 DH51400105 Lý Hồng Châu 5 Đạt D14_TH03

3 DH51400145 Phan Nguyễn Duy Dương 7.25 Đạt D14_TH03

4 DH51401717 Huỳnh Hà Giang 5.75 Đạt D14_TH03

5 DH51400310 Đoàn Anh Hào 5 Đạt D14_TH03

6 DH51400431 Nguyễn Anh Hoàng 5.5 Đạt D14_TH03

7 DH51400371 Ngô Thanh Hùng 5.25 Đạt D14_TH03

8 DH51400473 Lâm Quốc Huy 5 Đạt D14_TH03

9 DH51400480 Nguyễn Hoàng Huy 3.25 Không đạt D14_TH03

10 DH51400623 Nguyễn Thị Ngọc Linh 7 Đạt D14_TH03

11 DH51400792 Đặng Hồng Ngọc 7 Đạt D14_TH03

12 DH51400877 Nguyễn Trọng Nhân 6 Đạt D14_TH03

13 DH51400928 Tống Minh Nhựt 6 Đạt D14_TH03

14 DH51401034 Huỳnh Phạm Minh Quân 5 Đạt D14_TH03

15 DH51401037 Lê Minh Quân 0 Không đạt Không làm bài D14_TH03

16 DH51401736 Dương Quốc Tài 5 Đạt D14_TH03

17 DH51401108 Huỳnh Thanh Tâm 5 Đạt D14_TH03

18 DH51401182 Đinh Nho Thành 6.75 Đạt D14_TH03

19 DH51401295 Trần Hiếu Thuận 5.75 Đạt D14_TH03

20 DH51401421 Trần Ngọc Trọng 5.5 Đạt D14_TH03

21 DH51401464 Khổng Thành Trung 6.75 Đạt D14_TH03

22 DH51401427 Nguyễn Nhật Trường 0 Không đạt Không làm bài D14_TH03

23 DH51401657 Hồ Thanh Tú 7 Đạt D14_TH03

24 DH51401499 Ngô Anh Tuấn 5 Đạt D14_TH03

25 DH51401505 Nguyễn Nhật Tuấn 6.5 Đạt D14_TH03

26 DH51401521 Hà Thị Ngọc Tuyền 7 Đạt D14_TH03

1 DH51400051 Phạm Hoàng Tường Bách 5 Đạt D14_TH04
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Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

2 DH51400178 Lê Huỳnh Kim Dung 7.25 Đạt D14_TH04

3 DH51400226 Mai Trọng Đạt 6.25 Đạt D14_TH04

4 DH51400231 Nguyễn Tiến Đạt 6 Đạt D14_TH04

5 DH51401720 Trần Hồ Hiệp 6 Đạt D14_TH04

6 DH51401698 Trần Văn Hưng 5.5 Đạt D14_TH04

7 DH51400550 Trương Nguyễn Anh Khoa 6.75 Đạt D14_TH04

8 DH51400554 Võ Trần Đăng Khoa 0 Không đạt Không làm bài D14_TH04

9 DH51400516 Lê Trung Khương 7 Đạt D14_TH04

10 DH51400691 Huỳnh Gia Minh 6.75 Đạt D14_TH04

11 DH51400739 Nguyễn Thành Nam 5.25 Đạt D14_TH04

12 DH51400939 Đỗ Duy Phát 5.75 Đạt D14_TH04

13 DH51400975 Nguyễn Hoàng Phước 5 Đạt D14_TH04

14 DH51401042 Lưu Quốc Quan 6 Đạt D14_TH04

15 DH51401255 Thái Thanh Thiên 6 Đạt D14_TH04

16 DH51401452 Lê Nguyễn Hải Triều 5.25 Đạt D14_TH04

17 DH51401431 Vũ Xuân Trường 0 Không đạt Không làm bài D14_TH04

18 DH51401341 Bùi Thanh Tú 6.75 Đạt D14_TH04

19 DH51401584 Nguyễn Thái Vũ 0 Không đạt Không làm bài D14_TH04

1 DH51400020 Nguyễn Huỳnh KhươngAn 6 Đạt D14_TH05

2 DH51400104 Lương Nguyễn Bảo Châu 7 Đạt D14_TH05

3 DH51400116 Phạm Hồng Chương 5.5 Đạt D14_TH05

4 DH51400369 Hà Hữu Hùng 6.5 Đạt D14_TH05

5 DH51400522 Lương Minh Kha 0 Không đạt Không làm bài D14_TH05

6 DH51400525 Lâm Hữu Khang 5.75 Đạt D14_TH05

7 DH51400504 Đỗ Đăng Khánh 6.5 Đạt D14_TH05

8 DH51400545 Nguyễn Minh Khoa 5 Đạt D14_TH05

9 DH51400638 Nguyễn Thụy Kim Loan 7 Đạt D14_TH05

10 DH51400600 Trần Vĩnh Lộc 0 Không đạt Không làm bài D14_TH05

11 DH51400577 Từ Lương 5 Đạt D14_TH05

12 DH51400668 Vũ Khánh Ly 5 Đạt D14_TH05

13 DH51400736 Nguyễn Duy Nam 5.5 Đạt D14_TH05

14 DH51400846 Phạm Hoàn Nguyên 5.75 Đạt D14_TH05

15 DH51400870 Huỳnh Minh Nhân 6 Đạt D14_TH05

16 DH51401051 Nguyễn Minh Quốc 7.25 Đạt D14_TH05
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17 DH51401063 Nguyễn Minh Quý 6 Đạt D14_TH05

18 DH51401095 Đặng Hồng Sang 6 Đạt D14_TH05

19 DH51401145 Phan Quang Tài 5 Đạt D14_TH05

20 DH51401281 Nguyễn Duy Thịnh 6.25 Đạt D14_TH05

21 DH51401305 Lê Thị Thủy Tiên 5.75 Đạt D14_TH05

22 DH51401537 Huỳnh Trọng Tính 6 Đạt D14_TH05

23 DH51401437 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 6.75 Đạt D14_TH05

24 DH51401508 Nguyễn Thanh Tuấn 6 Đạt D14_TH05

1 DH51400134 Phan Đình Chiến 7 Đạt D14_TH06

2 DH51400135 Quách Đình Chung 5.75 Đạt D14_TH06

3 DH51400194 Phạm Quốc Duy 5.75 Đạt D14_TH06

4 DH51400204 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 8 Đạt D14_TH06

5 DH51400243 Trần Tấn Điền 6.25 Đạt D14_TH06

6 DH51400401 Nguyễn Xuân Hiếu 7.75 Đạt D14_TH06

7 DH51400454 Hoàng Hòa 6.75 Đạt D14_TH06

8 DH51400524 Đổng Minh Khai 6.25 Đạt D14_TH06

9 DH51400513 Sầm Hoàng Khâm 6 Đạt D14_TH06

10 DH51400601 Nguyễn Thị Kim Liên 7 Đạt D14_TH06

11 DH51400614 Bùi Vũ Linh 5.25 Đạt D14_TH06

12 DH51400669 Nguyễn Thế Mạnh 7 Đạt D14_TH06

13 DH51400712 Đoàn Thị Mến 6 Đạt D14_TH06

14 DH51400868 Dương Thành Nhân 5.25 Đạt D14_TH06

15 DH51400865 Triệu Ngô Hạnh Như 6.75 Đạt D14_TH06

16 DH51401002 Nguyễn Văn Hoàng Phúc 6.5 Đạt D14_TH06

17 DH51401015 Vũ Nguyễn Hoàng Phúc 6 Đạt D14_TH06

18 DH51400962 Vũ Tá Phương 7 Đạt D14_TH06

19 DH51401137 Lê Văn Tài 6 Đạt D14_TH06

20 DH51401121 Trần Thiện Tâm 0 Không đạt Không làm bài D14_TH06

21 DH51401194 Đặng Thạch Thảo 6.5 Đạt D14_TH06

22 DH51401739 Nguyễn Cao Thăng 5.5 Đạt D14_TH06

23 DH51401213 Bùi Toàn Thắng 6 Đạt D14_TH06

24 DH51401219 Nguyễn Văn Thắng 6 Đạt D14_TH06

25 DH51401220 Nguyễn Việt Thắng 5.75 Đạt D14_TH06

26 DH51401538 Huỳnh Trung Tính 6.25 Đạt D14_TH06
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27 DH51401428 Nguyễn Nhật Trường 6.75 Đạt D14_TH06

28 DH51401354 Nguyễn Tú Tú 5.75 Đạt D14_TH06

29 DH51401588 Nguyễn Thái Vịnh 6 Đạt D14_TH06

30 DH51401579 Đoàn Tuấn Vũ 5 Đạt D14_TH06

31 DH51401629 Hoàng Thị Ngọc Yến 6 Đạt D14_TH06

1 DH51500021 Hồng Bỉnh An 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

2 DH51500013 Huỳnh Ngọc Bảo 6.5 Đạt D15_TH01

3 DH51500098 Nguyễn Chí Cường 6.5 Đạt D15_TH01

4 DH51500103 Nguyễn Hữu Danh 7 Đạt D15_TH01

5 DH51400264 Nguyễn Trường Giang 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

6 DH51500088 Đặng Thanh Hiếu 5.25 Đạt D15_TH01

7 DH51500214 Trần Bửu Hòa 5.75 Đạt D15_TH01

8 DH51409001 Can Wing Hung 6 Đạt D15_TH01

9 DH51500884 Phạm Hồ Gia Huy 6 Đạt D15_TH01

10 DH51500212 Trần Gia Hưng 6.5 Đạt D15_TH01

11 DH51501199 Mai Duy Khang 6 Đạt D15_TH01

12 DH51500018 Mong Triệu Khang 6 Đạt D15_TH01

13 DH51500084 Phan Huy Khanh 6.5 Đạt D15_TH01

14 DH51500077 Trần Gia Khánh 5.5 Đạt D15_TH01

15 DH51500083 Nguyễn Đăng Khoa 6.25 Đạt D15_TH01

16 DH51500078 Nguyễn Gia Kiệt 6 Đạt D15_TH01

17 DH51500017 Phan Thành Lộc 5.75 Đạt D15_TH01

18 DH51500213 Lê Cát Lượng 6.75 Đạt D15_TH01

19 DH51400685 Đỗ Công Minh 6.25 Đạt D15_TH01

20 DH51500079 Nguyễn Hoàng Nhân 6.5 Đạt D15_TH01

21 DH51500102 Nguyễn Trịnh Hoàng Nhân 5.5 Đạt D15_TH01

22 DH51500086 Trần Thị Mỹ Nhung 6 Đạt D15_TH01

23 DH51500099 Đỗ Tấn Phát 6 Đạt D15_TH01

24 DH51501201 Đỗ Thanh Quốc 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

25 DH51500089 Đỗ Dương Tấn Sang 5.75 Đạt D15_TH01

26 DH51500015 Bùi Lê Nhựt Tài 6.5 Đạt D15_TH01

27 DH51501202 Võ Ngọc Tân 6 Đạt D15_TH01

28 DH51401258 Nguyễn Cao Hoàng Thiện 6 Đạt D15_TH01

29 DH51301149 Hứa Hoàng Minh Thông 5 Đạt D15_TH01
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30 DH51500019 Nguyễn Quốc Nguyên Thông 7.25 Đạt D15_TH01

31 DH51500096 Nguyễn Ngọc Tiến 7 Đạt D15_TH01

32 DH51500081 Phan Lê Trọng Tiến 5.25 Đạt D15_TH01

33 DH51500101 Hầu Ngọc Thu Trang 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

34 DH51401491 Trần Thiện Trí 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

35 DH51500850 Chu Minh Tú 0 Không đạt Không làm bài D15_TH01

36 DH51500091 Đỗ Trần Minh Tuân 5.5 Đạt D15_TH01

37 DH51500016 Lê Trung Việt 5 Đạt D15_TH01

38 DH51500076 Trương Khưu Hiển Vinh 7 Đạt D15_TH01

39 DH51500093 Nguyễn Hoàng Vũ 5.25 Đạt D15_TH01

1 DH51500223 Nguyễn Đức Anh 5.25 Đạt D15_TH02

2 DH51500243 Nguyễn Huỳnh Tuấn Bão 5.25 Đạt D15_TH02

3 DH51500222 Vòng Trí Cẩn 5.5 Đạt D15_TH02

4 DH51500242 Đặng Thành Danh 0 Không đạt Không làm bài D15_TH02

5 DH51500254 Bùi Ngọc Dũng 0 Không đạt Không làm bài D15_TH02

6 DH51500220 Bùi Tuấn Duy 5.5 Đạt D15_TH02

7 DH51500215 Phan Nhựt Duy 5.75 Đạt D15_TH02

8 DH51500240 Trần Đăng Duy 5.25 Đạt D15_TH02

9 DH51500251 Phạm Tôn Hiếu 7 Đạt D15_TH02

10 DH51500248 Trần Thế Hùng 5.25 Đạt D15_TH02

11 DH51500225 Trương Tấn Huy 5.5 Đạt D15_TH02

12 DH51501870 Đỗ Thị Thu Huỳnh 0 Không đạt Không làm bài D15_TH02

13 DH51500246 Nguyễn Trần Vi Khang 5 Đạt D15_TH02

14 DH51501210 Nguyễn Phước Khanh 5.5 Đạt D15_TH02

15 DH51500233 Trần Minh Khoa 0 Không đạt Không làm bài D15_TH02

16 DH51500227 Trần Văn Linh 6.25 Đạt D15_TH02

17 DH51500210 Lương Thành Long 5.5 Đạt D15_TH02

18 DH51500252 Nguyễn Phương Nam 5.25 Đạt D15_TH02

19 DH51500249 Trình Thảo Nguyên 5.25 Đạt D15_TH02

20 DH51500229 Cao Thành Nhu 6 Đạt D15_TH02

21 DH51500221 Lưu Đạt Phát 6 Đạt D15_TH02

22 DH51500231 Đỗ Hoàng Phúc 5 Đạt D15_TH02

23 DH51500245 Trương Hà Phúc 5.5 Đạt D15_TH02

24 DH51500219 Bùi Tín Quyền 5 Đạt D15_TH02
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25 DH51500232 Lương Thái Sang 5.5 Đạt D15_TH02

26 DH51500237 Phùng Ngọc Tấn Sang 3.25 Không đạt D15_TH02

27 DH51500236 Phan Anh Tài 6 Đạt D15_TH02

28 DH51500230 Nguyễn Thanh Tân 0 Không đạt Không làm bài D15_TH02

29 DH51500250 Phạm Quốc Thắng 5.25 Đạt D15_TH02

30 DH51500244 Nguyễn Việt Thiên 5.75 Đạt D15_TH02

31 DH51500234 Trịnh Hoàng Minh Thông 5 Đạt D15_TH02

32 DH51500239 Nguyễn Thị Thủy Tiên 6.75 Đạt D15_TH02

33 DH51500218 Ngô Minh Tuấn 5.25 Đạt D15_TH02

34 DH51500238 Lầu Kim Tường 5.25 Đạt D15_TH02

35 DH51500253 Lê Văn Hoàng Vũ 5 Đạt D15_TH02

1 DH51500414 Đổ Thành An 6.5 Đạt D15_TH03

2 DH51500395 Nguyễn Thế Anh 5 Đạt D15_TH03

3 DH51500407 Huỳnh Minh Chí 5.75 Đạt D15_TH03

4 DH51500224 Nguyễn Thành Danh 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

5 DH51500429 Lê Phạm Thành Đạt 5.5 Đạt D15_TH03

6 DH51500406 Hà Thế Hải 6.25 Đạt D15_TH03

7 DH51500398 Nguyễn Ngọc Hậu 5.25 Đạt D15_TH03

8 DH51500420 Tạ Văn Hoàng Hên 6.75 Đạt D15_TH03

9 DH51500425 Lương Nguyễn Phi Hùng 5 Đạt D15_TH03

10 DH51500257 Trần Phan Tuấn Huy 5 Đạt D15_TH03

11 DH51500412 Nguyễn Minh Khôi 6.25 Đạt D15_TH03

12 DH51500418 Võ Trung Kiên 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

13 DH51500427 Phạm Thanh Lợi 6.25 Đạt D15_TH03

14 DH51500401 Lê Nguyễn Hoàng Luân 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

15 DH51500415 Lê Chí Nghĩa 5 Đạt D15_TH03

16 DH51500404 Lưu Sỉ Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

17 DH51500417 Trần Trọng Nhân 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

18 DH51500399 Lư Chấn Phong 5 Đạt D15_TH03

19 DH51501203 Nguyễn Hữu Hoàng Phong 5.5 Đạt D15_TH03

20 DH51500402 Phùng Văn Quang 5 Đạt D15_TH03

21 DH51500408 Phạm Hà Linh Tâm 5 Đạt D15_TH03

22 DH51500393 Trần Nguyễn Minh Tân 5 Đạt D15_TH03

23 DH51500403 Dương Trung Tín 5 Đạt D15_TH03
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24 DH51500416 Võ Nguyễn Thành Trí 6.25 Đạt D15_TH03

25 DH51501221 Phạm Thái Đan Trường 5 Đạt D15_TH03

26 DH51500405 Nguyễn Thanh Tuấn 0 Không đạt Không làm bài D15_TH03

27 DH51500409 Trương Anh Tuấn 7 Đạt D15_TH03

1 DH51501230 Nguyễn Tiến Anh 6 Đạt D15_TH04

2 DH51500442 Cao Hoàng Dũng 5.75 Đạt D15_TH04

3 DH51500635 Phan Hoàng Duy 5 Đạt D15_TH04

4 DH51500631 Mai Minh Hải 6.5 Đạt D15_TH04

5 DH51501232 Nguyễn Hoàng Minh Hiền 6.75 Đạt D15_TH04

6 DH51500627 Đinh Chí Hiếu 6 Đạt D15_TH04

7 DH51500437 Phạm Hồng Hiếu 6.25 Đạt D15_TH04

8 DH51500632 Nguyễn Long Hồ 7 Đạt D15_TH04

9 DH51500435 Lợi Sĩ Huân 5.25 Đạt D15_TH04

10 DH51500443 Đoàn Thanh Minh 5 Đạt D15_TH04

11 DH51500633 Phan Tuấn Nghĩa 5.75 Đạt D15_TH04

12 DH51500440 Tăng Trọng Nghĩa 5 Đạt D15_TH04

13 DH51500636 Đặng Thành Phát 5.75 Đạt D15_TH04

14 DH51500648 Võ Hoàng Phi 5 Đạt D15_TH04

15 DH51500433 Nguyễn Quang Phúc 6 Đạt D15_TH04

16 DH51500444 Diệp Nguyễn Anh Quân 6 Đạt D15_TH04

17 DH51500630 Bùi Thanh Sơn 6.5 Đạt D15_TH04

18 DH51500645 Diệp Quách Thịnh 6.5 Đạt D15_TH04

19 DH51500640 Trần Thùy Trang 6 Đạt D15_TH04

20 DH51500643 Nguyễn Tuấn Tú 6 Đạt D15_TH04

21 DH51500629 Võ Ngọc Tú 5 Đạt D15_TH04

1 DH51500667 Nguyễn Tuấn Anh 5.5 Đạt D15_TH05

2 DH51500887 Phan Nhựt Bình 6 Đạt D15_TH05

3 DH51500877 Thạch Hồng Cát 5 Đạt D15_TH05

4 DH51500659 Hồ Viết Cửu 5.75 Đạt D15_TH05

5 DH51500652 Nguyễn Việt Dũng 5.5 Đạt D15_TH05

6 DH51501237 Đặng Trường Duy 7 Đạt D15_TH05

7 DH51501205 Nguyễn Hải Duy 6.5 Đạt D15_TH05

8 DH51500666 Phan Hoàng Đạt 6 Đạt D15_TH05

9 DH51500882 Mai Hoàng Đầy 5.25 Đạt D15_TH05
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10 DH51500671 Hồ Công Hoan 0 Không đạt Không làm bài D15_TH05

11 DH51500883 Phạm Thái Hưng 5.5 Đạt D15_TH05

12 DH51500879 Trần Nguyên Khải 6.25 Đạt D15_TH05

13 DH51501243 Trần Văn Khiêm 6.5 Đạt D15_TH05

14 DH51501242 Phạm Trần Minh Khôi 5.25 Đạt D15_TH05

15 DH51501239 Phạm Hữu Lợi 5.25 Đạt D15_TH05

16 DH51500657 Huỳnh Vũ Luân 5.5 Đạt D15_TH05

17 DH51500665 Phạm Thị Trúc Ly 7.5 Đạt D15_TH05

18 DH51501241 Mai Gia Minh 5.25 Đạt D15_TH05

19 DH51500660 Nguyễn Minh Nhựt 5 Đạt D15_TH05

20 DH51500673 Kim Phát 5.5 Đạt D15_TH05

21 DH51500876 Võ Minh Phát 6.25 Đạt D15_TH05

22 DH51500668 Lê Quốc Thái 6.25 Đạt D15_TH05

23 DH51501240 Ngô Minh Thái 6 Đạt D15_TH05

24 DH51500651 Lê Quốc Thành 5.25 Đạt D15_TH05

25 DH51500663 Lê Việt Thắng 0 Không đạt Không làm bài D15_TH05

26 DH51500885 Nguyễn Mạnh Thắng 5.5 Đạt D15_TH05

27 DH51500675 Phan Trường Thiện 6 Đạt D15_TH05

28 DH51500878 Nguyễn Hữu Trí 0 Không đạt Không làm bài D15_TH05

29 DH51500875 Phan Minh Triết 6 Đạt D15_TH05

30 DH51501466 Nguyễn Văn Tuấn 6.25 Đạt D15_TH05

31 DH51500674 Nguyễn Văn Xuyên 6.5 Đạt D15_TH05

1 DH51500905 Nguyễn Tuấn Anh 6.75 Đạt D15_TH06

2 DH51500922 Đặng Ngọc Hải 6 Đạt D15_TH06

3 DH51501250 Lý Hồng Hải 5.5 Đạt D15_TH06

4 DH51500893 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5.5 Đạt D15_TH06

5 DH51500916 Lương Gia Huy 0 Không đạt Không làm bài D15_TH06

6 DH51500901 Trần Quốc Bảo Khang 7 Đạt D15_TH06

7 DH51500908 Nguyễn Duy Khanh 6.5 Đạt D15_TH06

8 DH51500897 Hà Đăng Khoa 7 Đạt D15_TH06

9 DH51500917 Vương Quang Khương 0 Không đạt Không làm bài D15_TH06

10 DH51500924 Nguyễn Huỳnh Nhật Nam 7 Đạt D15_TH06

11 DH51500920 Trương Hoàng Nghĩa 6.5 Đạt D15_TH06

12 DH51501213 Trần Khải Nguyên 6.5 Đạt D15_TH06
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13 DH51500906 Phạm Hoài Minh Nhật 5.75 Đạt D15_TH06

14 DH51500910 Nguyễn Hồng Nhung 0 Không đạt Không làm bài D15_TH06

15 DH51500890 Lê Gia Quân 7.25 Đạt D15_TH06

16 DH51500888 Lê Ngọc Tâm 6.25 Đạt D15_TH06

17 DH51500899 Nguyễn Văn Tâm 6.75 Đạt D15_TH06

18 DH51500895 Lê Ngọc Thạch Thảo 7 Đạt D15_TH06

19 DH51500915 Nguyễn Thị Thắm 7.25 Đạt D15_TH06

20 DH51501251 Lâm Thục Trinh 7.5 Đạt D15_TH06

21 DH51500907 Nguyễn Minh Trường 0 Không đạt Không làm bài D15_TH06

22 DH51500909 Võ Nhựt Trường 7 Đạt D15_TH06

1 DH51500956 Lê Công Bá 5.75 Đạt D15_TH07

2 DH51501500 Trương Ngọc Thái Bảo 5.5 Đạt D15_TH07

3 DH51500943 Trần Quốc Danh 6.5 Đạt D15_TH07

4 DH51500947 Nguyễn Linh Đường 6 Đạt D15_TH07

5 DH51501265 Phạm Ngọc Hợp 5 Đạt D15_TH07

6 DH51500935 Nguyễn Kim Huy 6.5 Đạt D15_TH07

7 DH51500952 Lê Thị Mỹ Huyền 6 Đạt D15_TH07

8 DH51500954 Lê Tiến Khang 6 Đạt D15_TH07

9 DH51501502 Mai Huỳnh Lâm 5.5 Đạt D15_TH07

10 DH51500941 Phan Thành Lộc 5.5 Đạt D15_TH07

11 DH51501503 Nguyễn Văn Ninh 7 Đạt D15_TH07

12 DH51500931 Trần Xuân Quí 5.5 Đạt D15_TH07

13 DH51500937 Nguyễn Đức Tài 6 Đạt D15_TH07

14 DH51501505 Trần Quốc Thái 0 Không đạt Không làm bài D15_TH07

15 DH51501259 Lê Thanh Thiên 6 Đạt D15_TH07

16 DH51500950 Nguyễn Duy Thiên 0 Không đạt Không làm bài D15_TH07

17 DH51500948 Phạm Thị Trang 5 Đạt D15_TH07

18 DH51501507 Đặng Thành Trí 7 Đạt D15_TH07

19 DH51500959 Huỳnh Ngọc Tuấn 5.5 Đạt D15_TH07

20 DH51500940 Nguyễn Trung Tướng 5 Đạt D15_TH07

21 DH51501264 Nguyễn Đăng Tý 5 Đạt D15_TH07

22 DH51501262 Bùi Tấn Vương 6 Đạt D15_TH07

1 DH51501542 Bùi Tấn Đạt 6 Đạt D15_TH08

2 DH51501534 Nguyễn Tiến Đạt 7 Đạt D15_TH08
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3 DH51501523 Trần Minh Hậu 6.5 Đạt D15_TH08

4 DH51501544 Hồ Cao Hoài 6 Đạt D15_TH08

5 DH51501535 Vũ Thanh Huy 5.5 Đạt D15_TH08

6 DH51501525 Phạm Ngọc Huyền 5.5 Đạt D15_TH08

7 DH51501547 Nguyễn Duy Khánh 5.5 Đạt D15_TH08

8 DH51501510 Lê Liên Khương 0 Không đạt Không làm bài D15_TH08

9 DH51501508 Ngô Kiến Lâm 6 Đạt D15_TH08

10 DH51501509 Lâm Thụy Hải Lưu 6 Đạt D15_TH08

11 DH51501537 Nguyễn Trần Tâm Minh 6.5 Đạt D15_TH08

12 DH51501513 Nguyễn Hửu Nhân 6 Đạt D15_TH08

13 DH51501530 Lưu Hoa Phong 6.5 Đạt D15_TH08

14 DH51501520 Lê Hồng Phúc 5 Đạt D15_TH08

15 DH51501515 Võ Đỗ Trường Sang 6 Đạt D15_TH08

16 DH51501528 Phạm Linh Tâm 5.5 Đạt D15_TH08

17 DH51501522 Bùi Ngọc Phương Thảo 6 Đạt D15_TH08

18 DH51501533 Nguyễn Thị Thu Thảo 6 Đạt D15_TH08

19 DH51501514 Trịnh Ngọc Bảo Trân 7 Đạt D15_TH08

20 DH51501552 Trần Đức Trung 6 Đạt D15_TH08

1 DH51502245 Huỳnh Chí Bảo 0 Không đạt Không làm bài D15_TH09

2 DH51502116 Ngô Thành Cang 5.5 Đạt D15_TH09

3 DH51502234 Dương Hoàng Hoài Châu 6 Đạt D15_TH09

4 DH51501932 Dương Gia Dũng 6.5 Đạt D15_TH09

5 DH51502113 Nguyễn Bá Hai 6 Đạt D15_TH09

6 DH51501934 Nguyễn Thanh Hiền 8 Đạt D15_TH09

7 DH51502115 Nguyễn Duy Hòa 6 Đạt D15_TH09

8 DH51501877 Trần Quốc Hòa 6.5 Đạt D15_TH09

9 DH51501840 Chung Cẩm Hùng 5 Đạt D15_TH09

10 DH51502237 Huỳnh Nguyễn Trọng Khang 6 Đạt D15_TH09

11 DH51502114 Nguyễn Ngọc Khánh 6.5 Đạt D15_TH09

12 DH51502242 Nguyễn Quốc Khánh 6 Đạt D15_TH09

13 DH51502239 Hứa Trần Đăng Khoa 6 Đạt D15_TH09

14 DH51502352 Lê Minh 5 Đạt D15_TH09

15 DH51502109 Trần Ngọc Đăng Nguyên 6 Đạt D15_TH09

16 DH51502036 Nguyễn Thị Thanh Nhã 6 Đạt D15_TH09
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17 DH51501936 Lê Thị Thảo Như 7 Đạt D15_TH09

18 DH51502353 Đặng Tân Phú 5.5 Đạt D15_TH09

19 DH51502241 Phùng Thanh Quân 6.5 Đạt D15_TH09

20 DH51502238 Thái Bảo Quân 6 Đạt D15_TH09

21 DH51501933 Lai Văn Sang 6 Đạt D15_TH09

22 DH51502355 Đỗ Nguyễn Sĩ 7 Đạt D15_TH09

23 DH51501992 Nguyễn Hồ Minh Tâm 5 Đạt D15_TH09

24 DH51501843 Lê Nhật Tân 6 Đạt D15_TH09

25 DH51501935 Nguyễn Trần Hoàng Thắng 5.75 Đạt D15_TH09

26 DH51502236 Huỳnh Phúc Thiện 0 Không đạt Không làm bài D15_TH09

27 DH51502244 Nguyễn Thị Kim Thoa 6.5 Đạt D15_TH09

28 DH51501868 Đỗ Khánh Toàn 0 Không đạt Không làm bài D15_TH09

29 DH51502235 Nguyễn Minh Trí 6 Đạt D15_TH09

30 DH51502112 Lê Minh Triều 4.25 Không đạt D15_TH09

31 DH51502357 Nguyễn Văn Trường 6 Đạt D15_TH09

32 DH51502243 Trần Minh Tuấn 6 Đạt D15_TH09

33 DH51502118 Lê Diễm Tường 5 Đạt D15_TH09

34 DH51502354 Huỳnh Nguyễn TườngVy 6.5 Đạt D15_TH09

1 DH51502455 Nguyễn Ngọc Huỳnh An 5 Đạt D15_TH10

2 DH51502454 Nguyễn Minh Cường 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

3 DH51502563 Nguyễn Xuân Đạt 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

4 DH51500372 Trình Văn Đồng 5.25 Đạt D15_TH10

5 DH51501226 Nguyễn Lâm Đình Hiếu 6.25 Đạt D15_TH10

6 DH51501553 Bùi Minh Hoàng 5 Đạt D15_TH10

7 DH51501554 Nguyễn Viết Hoàng 6 Đạt D15_TH10

8 DH51501228 Huỳnh Huy Khang 6.5 Đạt D15_TH10

9 DH51501218 Huỳnh Trọng Khang 4 Không đạt D15_TH10

10 DH51501253 Nguyễn Viết Long 6 Đạt D15_TH10

11 DH51501225 Lê Hùng Mảnh 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

12 DH51501254 Nguyễn Minh Mẫn 5 Đạt D15_TH10

13 DH51502460 Tô Khả Minh 5.5 Đạt D15_TH10

14 DH51501244 Nguyễn Chí Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

15 DH51501245 Thiều Hoàng Nhân 5.75 Đạt D15_TH10

16 DH51501215 Trần Thị Mỹ Nhung 7 Đạt D15_TH10
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17 DH51501557 Trần Phương 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

18 DH51502562 Phạm Huỳnh Anh Tài 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

19 DH51501258 Trần Hữu Thân 7 Đạt D15_TH10

20 DH51501256 Đào Minh Tiến 0 Không đạt Không làm bài D15_TH10

21 DH51501257 Đào Trung Tín 5 Đạt D15_TH10

22 DH51501255 Đặng Minh Trí 6 Đạt D15_TH10

23 DH51502559 Ngô Minh Trinh 5.5 Đạt D15_TH10

24 DH51501247 Phạm Bá Trình 6 Đạt D15_TH10

25 DH51501556 Nguyễn Xuân Trường 6 Đạt D15_TH10

26 DH51501238 Trần Thị Cẩm Tú 7 Đạt D15_TH10

27 DH51502453 Lê Văn Tuân 6 Đạt D15_TH10

28 DH51501224 Lương Thế Vinh 6 Đạt D15_TH10

29 DH51501555 Trần Xuân Vinh 5.5 Đạt D15_TH10

1 DH51500410 Đặng Trường An 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

2 DH51501039 Đặng Nguyễn Tuấn Anh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

3 DH51600103 Huỳnh Đức Anh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

4 DH51600225 Phạm Hoàng Mạnh Cương 6 Đạt D16_TH01

5 DH51600268 Võ Minh Cường 5 Đạt D16_TH01

6 DH51600193 Phạm Hoàng Diển 6 Đạt D16_TH01

7 DH51600026 Trần Lập Dũ 6.5 Đạt D16_TH01

8 DH51600433 Đỗ Văn Dũng 5 Đạt D16_TH01

9 DH51600139 Nguyễn Văn Anh Dũng 6.5 Đạt D16_TH01

10 DH51603201 Đồng Quốc Duy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

11 DH51600332 Phan Bảo Quốc Định 6 Đạt D16_TH01

12 DH51500436 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

13 DH51500929 Huỳnh Ngọc Hân 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

14 DH51600423 Nguyễn Thái Quang Hiếu 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

15 DH51501928 Trần Minh Hiếu 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

16 DH51603621 Lâm Hồ Quốc Huy 6.5 Đạt D16_TH01

17 DH51500862 Quách Gia Huy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

18 DH51600698 Nguyễn Cao Hưng 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

19 DH51600206 Phan Đăng Khoa 6 Đạt D16_TH01

20 DH51600149 Tô Tuấn Anh Khoa 3.75 Không đạt D16_TH01

21 DH51600891 Đặng Hoàng Kiệt 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01
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22 DH51501841 Mai Anh Kiệt 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

23 DH51603883 Phạm Hữu Lợi 6.25 Đạt D16_TH01

24 DH51600369 Hứa Đức Lượng 5.75 Đạt D16_TH01

25 DH51600285 Trần Công Minh 7.25 Đạt D16_TH01

26 DH51500216 Thái Tú Nghi 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

27 DH51601104 Nguyễn Anh Nghĩa 5 Đạt D16_TH01

28 DH51500097 Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

29 DH51500397 Lê Hoàng Phúc Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

30 DH51600252 Phan Minh Nguyên 3.75 Không đạt D16_TH01

31 DH51600986 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 5.5 Đạt D16_TH01

32 DH51600415 Lê Hoàng Minh Nhật 5.5 Đạt D16_TH01

33 DH51600381 Đặng Thị Mỹ Như 5.75 Đạt D16_TH01

34 DH51501980 Hồ Sĩ Phú 5 Đạt D16_TH01

35 DH51600250 Trương Trọng Phú 5.75 Đạt D16_TH01

36 DH51509006 Nguyễn Hoàng Phương 2.75 Không đạt D16_TH01

37 DH51502456 Tăng Khánh Quang 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

38 DH51600066 Trương Ngọc Sinh 3.25 Không đạt D16_TH01

39 DH51600277 Lê Ngọc Sơn 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

40 DH51600390 Lê Vương Minh Suốt 2.5 Không đạt D16_TH01

41 DH51600267 Nguyễn Thế Tài 6.25 Đạt D16_TH01

42 DH51600372 Đỗ Minh Tâm 5.25 Đạt D16_TH01

43 DH51500650 Nguyễn Hoàng Tâm 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

44 DH51500639 Huỳnh Ngọc Tân 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

45 DH51600395 Nguyễn Hoàng Thái 5.5 Đạt D16_TH01

46 DH51600333 Nguyễn Chí Thanh 5 Đạt D16_TH01

47 DH51603878 Nguyễn Văn Thảo 5.75 Đạt D16_TH01

48 DH51600392 Trương Thị Thanh Thi 5 Đạt D16_TH01

49 DH51500085 Nguyễn Hoàng Thiên 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

50 DH51600244 Nguyễn Hoàng Thiện 7 Đạt D16_TH01

51 DH51600138 Phạm Minh Thiện 5.75 Đạt D16_TH01

52 DH51600690 Lê Hà Ngọc Thủy 6 Đạt D16_TH01

53 DH51600261 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 6 Đạt D16_TH01

54 DH51600142 Trương Vạn Tín 2.5 Không đạt D16_TH01

55 DH51500421 Đỗ Minh Trí 5.75 Đạt D16_TH01
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56 DH51603868 Trần Thanh Triều 3.25 Không đạt D16_TH01

57 DH51603916 Nguyễn Huỳnh QuỳnhTuyến 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

58 DH51600325 Lâm Gia Vinh 3.75 Không đạt D16_TH01

59 DH51501516 Nguyễn Công Vinh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH01

1 DH51601023 Trần Trí Anh 5.25 Đạt D16_TH02

2 DH51600947 Lâm Chí Ân 5 Đạt D16_TH02

3 DH51600881 Nguyễn Xuân Bách 5 Đạt D16_TH02

4 DH51600594 Phùng Quang Hoàng Dũng 5.75 Đạt D16_TH02

5 DH51600888 Phạm Đức Duy 5.25 Đạt D16_TH02

6 DH51601031 Lý Quốc Đạt 6 Đạt D16_TH02

7 DH51600825 Nguyễn Thành Đức 5.75 Đạt D16_TH02

8 DH51600628 Cao Minh Hiếu 5.75 Đạt D16_TH02

9 DH51600978 Hồ Huy Hoàng 5.25 Đạt D16_TH02

10 DH51601042 Đoàn Kim Huệ 6 Đạt D16_TH02

11 DH51600739 Nguyễn Gia Huy 6.25 Đạt D16_TH02

12 DH51600935 Lâm Tăng Bảo Long 5 Đạt D16_TH02

13 DH51600761 Nguyễn Tấn Lộc 5.25 Đạt D16_TH02

14 DH51600604 Lê Văn Huỳnh Mai 5 Đạt D16_TH02

15 DH51600961 Nguyễn Công Minh 3.25 Không đạt D16_TH02

16 DH51600728 Nguyễn Hoài Nam 6.5 Đạt D16_TH02

17 DH51600452 Trần Trọng Nghĩa 0 Không đạt Không làm bài D16_TH02

18 DH51600536 Đỗ Quang Nhật 0 Không đạt Không làm bài D16_TH02

19 DH51600689 Mai Thị Linh Nhi 5 Đạt D16_TH02

20 DH51600912 Huỳnh Tấn Phát 5.5 Đạt D16_TH02

21 DH51600566 Đào Thiên Phúc 6.75 Đạt D16_TH02

22 DH51600984 Nguyễn Thanh Phúc 5 Đạt D16_TH02

23 DH51600873 Trần Hồng Quân 5.5 Đạt D16_TH02

24 DH51600586 Nguyễn Hoàng Sơn 5 Đạt D16_TH02

25 DH51600745 Trần Quốc Tài 5 Đạt D16_TH02

26 DH51600954 Huỳnh Chí Tâm 5 Đạt D16_TH02

27 DH51600605 Tiêu Hỷ Tân 6 Đạt D16_TH02

28 DH51600693 Phạm Công Thành 5.5 Đạt D16_TH02

29 DH51600602 Nguyễn Đức Thuận 6 Đạt D16_TH02

30 DH51600987 Nguyễn Đặng Huyền Trân 5 Đạt D16_TH02
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31 DH51600581 Phan Minh Triết 0 Không đạt Không làm bài D16_TH02

32 DH51600932 Huỳnh Văn Trung 5 Đạt D16_TH02

1 DH51601403 Bùi Tấn Hoàng Bảo 6 Đạt D16_TH03

2 DH51601707 Nguyễn Thanh Bình 5 Đạt D16_TH03

3 DH51601700 Nguyễn Đắc Chí 6 Đạt D16_TH03

4 DH51601063 Nguyễn Thị Kiều Diễm 6.25 Đạt D16_TH03

5 DH51601395 Phạm Ngọc Duy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH03

6 DH51601489 Đặng Tấn Đạt 5 Đạt D16_TH03

7 DH51601282 Y Chuyên Êban 3.75 Không đạt D16_TH03

8 DH51601193 Nguyễn Hoàng Hải 6 Đạt D16_TH03

9 DH51601173 Dương Minh Hào 5.25 Đạt D16_TH03

10 DH51601561 Lê Văn Hiểu 6 Đạt D16_TH03

11 DH51601080 Nguyễn Minh Hiếu 6.25 Đạt D16_TH03

12 DH51601158 Trần Thanh Hiếu 6.5 Đạt D16_TH03

13 DH51601100 Vũ Minh Hưng 6 Đạt D16_TH03

14 DH51601167 Hà Đăng Khoa 5 Đạt D16_TH03

15 DH51603969 Mai Lâm Kiệt 5 Đạt D16_TH03

16 DH51603225 Nguyễn Bạch Nhật Long 5 Đạt D16_TH03

17 DH51601308 Võ Thành Long 0 Không đạt Không làm bài D16_TH03

18 DH51601452 Hứa Vinh Minh 6.5 Đạt D16_TH03

19 DH51601420 Lê Thị Kim Ngọc 0 Không đạt Không làm bài D16_TH03

20 DH51601289 Nguyễn Đức Nhã 6.25 Đạt D16_TH03

21 DH51601436 Lê Vĩnh Phú 5 Đạt D16_TH03

22 DH51601134 Lưu Hoàng Phúc 5 Đạt D16_TH03

23 DH51601630 Nguyễn Thành Sáng 5.25 Đạt D16_TH03

24 DH51601200 Nguyễn Ngọc Sơn 6 Đạt D16_TH03

25 DH51601092 Nguyễn Hữu Tài 5.75 Đạt D16_TH03

26 DH51601592 Trần Thủ Tài 5 Đạt D16_TH03

27 DH51601266 Nguyễn Thanh Tâm 5.75 Đạt D16_TH03

28 DH51601296 Lê Hoàng Tân 5 Đạt D16_TH03

29 DH51601233 Phạm Ngọc Thạch 7.25 Đạt D16_TH03

30 DH51601600 Từ Chí Thành 5.75 Đạt D16_TH03

31 DH51601645 Dương Quốc Thắng 5.75 Đạt D16_TH03

32 DH51601131 Phan Quang Thông 5.5 Đạt D16_TH03
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33 DH51600679 Trần Trọng Tín 5 Đạt D16_TH03

34 DH51601533 Phạm Minh Tính 5 Đạt D16_TH03

35 DH51601418 Huỳnh Quốc Trung 5.25 Đạt D16_TH03

36 DH51604035 Tất Minh Văn 6 Đạt D16_TH03

1 DH51602563 Trần Thị Hồng Diệu 7 Đạt D16_TH04

2 DH51602518 Triệu Chính Đạt 7 Đạt D16_TH04

3 DH51602246 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 6 Đạt D16_TH04

4 DH51602185 Nguyễn Gia Hân 5 Đạt D16_TH04

5 DH51602913 Võ Minh Hiển 6.5 Đạt D16_TH04

6 DH51602688 Tạ Đỗ Huy Hoàng 6.75 Đạt D16_TH04

7 DH51602590 Trương Nhật Hoàng 6 Đạt D16_TH04

8 DH51602109 Phùng Quốc Minh Khánh 5 Đạt D16_TH04

9 DH51602502 Trần Thanh Liêm 6.5 Đạt D16_TH04

10 DH51602517 Nguyễn Văn Ngọc 6 Đạt D16_TH04

11 DH51602529 Nguyễn Thái Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D16_TH04

12 DH51601731 Trần Thanh Nguyên 6.25 Đạt D16_TH04

13 DH51602674 Huỳnh Quốc Như 6.25 Đạt D16_TH04

14 DH51601844 Võ Tấn Phát 0 Không đạt Không làm bài D16_TH04

15 DH51602495 Nguyễn Trần Huy Phú 0 Không đạt Không làm bài D16_TH04

16 DH51602165 Trần Đoàn Minh Phúc 5 Đạt D16_TH04

17 DH51602203 Trần Hoàng Phúc 5 Đạt D16_TH04

18 DH51601945 Phạm Tài Rin 5 Đạt D16_TH04

19 DH51602259 Lê Phước Sang 5 Đạt D16_TH04

20 DH51601897 Huỳnh Thanh Tâm 5.75 Đạt D16_TH04

21 DH51602358 Nguyễn Thiện Thạch 5 Đạt D16_TH04

22 DH51602493 Nguyễn Hữu Tôn 5.5 Đạt D16_TH04

23 DH51604166 Nguyễn Đại Trà 0 Không đạt Không làm bài D16_TH04

24 DH51601962 Nguyễn Tuấn Tú 6.25 Đạt D16_TH04

25 DH51602702 Trương Hoàng Tùng 5.75 Đạt D16_TH04

26 DH51602550 Trang Văn Việt 6 Đạt D16_TH04

27 DH51602613 Nguyễn Tiến Vinh 6 Đạt D16_TH04

1 DH51603370 Phạm Văn An 6.75 Đạt D16_TH05

2 DH51600393 Nguyễn Tuấn Anh 6.25 Đạt D16_TH05

3 DH51600708 Lương Minh Chiến 5 Đạt D16_TH05
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4 DH51603039 Châu Chí Cường 5.5 Đạt D16_TH05

5 DH51603556 Nguyễn Hoàng PhươngĐại 5.5 Đạt D16_TH05

6 DH51603084 Trương Phạm Quốc Đạt 5 Đạt D16_TH05

7 DH51600981 Nguyễn Tuấn Huy 5.5 Đạt D16_TH05

8 DH51601647 Nguyễn Hữu Khang 5.5 Đạt D16_TH05

9 DH51603106 Nguyễn Tuấn Khanh 5 Đạt D16_TH05

10 DH51600633 Nguyễn Xuân Khương 5.5 Đạt D16_TH05

11 DH51603068 Phạm Gia Lập 3 Không đạt D16_TH05

12 DH51601497 Phạm Thị Liên 6 Đạt D16_TH05

13 DH51600154 Lê Thành Long 4 Không đạt D16_TH05

14 DH51601599 Lương Chí Nghị 5.5 Đạt D16_TH05

15 DH51601348 Nguyễn Thanh Nhã 5.5 Đạt D16_TH05

16 DH51604077 Nguyễn Đình Phong 5 Đạt D16_TH05

17 DH51603086 Phan Ngọc Phú 5.75 Đạt D16_TH05

18 DH51601070 Lê Công Quy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH05

19 DH51602986 Dương Trần Thanh Tân 0 Không đạt Không làm bài D16_TH05

20 DH51603022 Bùi Đặng Phương Thanh 5.25 Đạt D16_TH05

21 DH51601538 Lê Huỳnh Quốc Thắng 0 Không đạt Không làm bài D16_TH05

22 DH51603361 Nguyễn Huỳnh Tú 0 Không đạt Không làm bài D16_TH05

23 DH51600361 Hà Kim Yến 5.25 Đạt D16_TH05

1 DH51603006 Phạm Minh An 8 Đạt D16_TH06

2 DH51602391 Trần Hoàng Ân 5.75 Đạt D16_TH06

3 DH51602013 Nguyễn Đình Bảo 5.25 Đạt D16_TH06

4 DH51602255 Vương Quốc Cảnh 5.25 Đạt D16_TH06

5 DH51602907 Phan Thị Cẩm Duyên 5.5 Đạt D16_TH06

6 DH51603405 Nguyễn Sơn Đạt 5 Đạt D16_TH06

7 DH51603256 Thạch Minh Điền 5.5 Đạt D16_TH06

8 DH51602964 Lâm Đức Hải 5.25 Đạt D16_TH06

9 DH51602519 Lại Trần Minh Hiếu 6 Đạt D16_TH06

10 DH51603407 Phạm Văn Hiếu 5 Đạt D16_TH06

11 DH51601779 Đặng Huy Hoàng 5.25 Đạt D16_TH06

12 DH51604110 Hồ Trung Linh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH06

13 DH51601967 Trần Vĩnh Lộc 5.25 Đạt D16_TH06

14 DH51602687 Lê Hương Ly 6.5 Đạt D16_TH06
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15 DH51601964 Lê Quý Nam 6.75 Đạt D16_TH06

16 DH51602901 Nguyễn Cao Bảo Ngọc 5 Đạt D16_TH06

17 DH51602594 Trần Tâm Nhân 7 Đạt D16_TH06

18 DH51602858 Nguyễn Hữu Phông 0 Không đạt Không làm bài D16_TH06

19 DH51603507 Huỳnh Cát Phú 5.75 Đạt D16_TH06

20 DH51602530 Nguyễn Hoàng Phúc 5.75 Đạt D16_TH06

21 DH51603464 Trương Quang Phước 6.75 Đạt D16_TH06

22 DH51603335 Trần Ngọc Quân 5.5 Đạt D16_TH06

23 DH51604091 Nguyễn Định Quốc 6 Đạt D16_TH06

24 DH51603162 Nguyễn Ngọc Sang 5 Đạt D16_TH06

25 DH51602658 Nguyễn Tài Sang 6 Đạt D16_TH06

26 DH51604129 Tô Vũ Phúc Sang 7 Đạt D16_TH06

27 DH51602423 Nguyễn Nhựt Thanh 6.25 Đạt D16_TH06

28 DH51602979 Trần Ngọc Thắng 0 Không đạt Không làm bài D16_TH06

29 DH51603194 Nguyễn Song Toàn 5 Đạt D16_TH06

30 DH51602750 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6 Đạt D16_TH06

31 DH51601532 Bùi Nguyễn Quốc Trung 0 Không đạt Không làm bài D16_TH06

32 DH51602492 Nguyễn Xuân Trường 5.75 Đạt D16_TH06

33 DH51600171 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 5 Đạt D16_TH06

34 DH51603066 Vũ Văn Tuấn 6.75 Đạt D16_TH06

35 DH51601825 Hồ Hoàng Vũ 5.25 Đạt D16_TH06

36 DH51602754 Ngô Võ Minh Vương 5.75 Đạt D16_TH06

1 DH51602220 Nguyễn Đình Anh 5 Đạt D16_TH07

2 DH51600847 Thái Bình Quốc Bảo 6 Đạt D16_TH07

3 DH51603013 Huỳnh Trung Đức 6.25 Đạt D16_TH07

4 DH51600892 Trần Hữu Đức 5 Đạt D16_TH07

5 DH51603311 Ngô Chí Hải 6 Đạt D16_TH07

6 DH51600455 Cao Trọng Hiếu 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

7 DH51602822 Lương Cao Hồ 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

8 DH51601936 Nguyễn Cao Kha 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

9 DH51600684 Lê Duy Khang 3.25 Không đạt D16_TH07

10 DH51603008 Nguyễn Đăng Mạnh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

11 DH51602852 Trương Tấn Nhật 6 Đạt D16_TH07

12 DH51602003 Lê Tấn Sang 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07
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13 DH51602608 Trần Văn Sơn 7 Đạt D16_TH07

14 DH51600273 Ngô Minh Tâm 5 Đạt D16_TH07

15 DH51600035 Đặng Trường Thái 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

16 DH51602615 Lê Nhật Thanh 5.75 Đạt D16_TH07

17 DH51601866 Vũ Đức Thịnh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

18 DH51600713 Huỳnh Kim Tín 6 Đạt D16_TH07

19 DH51600812 Trần Trọng Tín 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

20 DH51602778 Nguyễn Chí Toàn 3.5 Không đạt D16_TH07

21 DH51602345 Nguyễn Quang Triết 5 Đạt D16_TH07

22 DH51603442 Nguyễn Minh Trung 6.5 Đạt D16_TH07

23 DH51602235 Trương Tấn Trung 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

24 DH51602327 Trần Anh Tú 0 Không đạt Không làm bài D16_TH07

1 DH51600920 Phan Hoàng Vũ Bảo 5 Đạt D16_TH08

2 DH51602948 Trần Quốc Chuẩn 6.5 Đạt D16_TH08

3 DH51601026 Lương Văn Dũng 7 Đạt D16_TH08

4 DH51603226 Hồ Quốc Duy 5.75 Đạt D16_TH08

5 DH51601937 Nguyễn Khương Duy 5 Đạt D16_TH08

6 DH51600851 Nguyễn Lương Hồng Đức 6 Đạt D16_TH08

7 DH51602657 Ngô Thị Thanh Hậu 6.25 Đạt D16_TH08

8 DH51603224 Nguyễn Văn Hiến 5 Đạt D16_TH08

9 DH51603516 Trần Ngọc Hiếu 3.25 Không đạt D16_TH08

10 DH51604165 Nguyễn Minh Huân 6.5 Đạt D16_TH08

11 DH51601363 Chu Nguyễn Mạnh Huy 7.75 Đạt D16_TH08

12 DH51602924 Phan Lê Duy Khanh 6.25 Đạt D16_TH08

13 DH51601122 Trần Trung Kiên 6 Đạt D16_TH08

14 DH51603376 Vũ Thanh Lâm 0 Không đạt Không làm bài D16_TH08

15 DH51601914 Cao Đức Nghi 6.5 Đạt D16_TH08

16 DH51602902 Nguyễn Văn Nghĩa 5.5 Đạt D16_TH08

17 DH51601426 Lê Thị Ly Phương 0 Không đạt Không làm bài D16_TH08

18 DH51601932 Hồ Khắc Sơn 6.5 Đạt D16_TH08

19 DH51603403 Nguyễn Xuân Tân 0 Không đạt Không làm bài D16_TH08

20 DH51601106 Đỗ Hữu Thọ 7 Đạt D16_TH08

21 DH51603095 Nguyễn Thái Thông 6.5 Đạt D16_TH08

22 DH51601402 Nguyễn Thái Anh Thư 5.75 Đạt D16_TH08
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23 DH51602752 Trang Nguyễn Quốc Tiến 0 Không đạt Không làm bài D16_TH08

24 DH51602834 Nguyễn Hữu Trí 6 Đạt D16_TH08

25 DH51601524 Lê Quốc Tự 6 Đạt D16_TH08

1 DH51600256 Trần Thanh Hoài An 5.25 Đạt D16_TH09

2 DH51600486 Nguyễn Trần Tuấn Anh 5.25 Đạt D16_TH09

3 DH51600271 Huỳnh Thị Nhã Ca 6.25 Đạt D16_TH09

4 DH51600577 Nguyễn Thành Duy 5.25 Đạt D16_TH09

5 DH51600767 Nguyễn Tấn Đạt 5.25 Đạt D16_TH09

6 DH51602214 Nguyễn Văn Đạt 5 Đạt D16_TH09

7 DH51600286 Nguyễn Hồng Đức 5.25 Đạt D16_TH09

8 DH51601198 Huỳnh Ngọc Hiếu 6 Đạt D16_TH09

9 DH51600821 Nguyễn Anh Hiếu 3.5 Không đạt D16_TH09

10 DH51600654 Nguyễn Anh Huy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH09

11 DH51603554 Trần Thanh Lâm 5.25 Đạt D16_TH09

12 DH51601392 Lê Thành Long 3.5 Không đạt D16_TH09

13 DH51600294 Võ Thanh Minh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH09

14 DH51602366 Nguyễn Hà Nam 5.5 Đạt D16_TH09

15 DH51600950 Châu Chí Nghĩa 5 Đạt D16_TH09

16 DH51600403 Trần Quang Nguyên 5 Đạt D16_TH09

17 DH51600643 Trần Thanh Nhã 5 Đạt D16_TH09

18 DH51602556 Nguyễn Hữu Duy Nhất 6.25 Đạt D16_TH09

19 DH51601539 Lâm Thanh Phi 5.5 Đạt D16_TH09

20 DH51603470 Nguyễn Thanh Phong 5 Đạt D16_TH09

21 DH51601235 Phan Trường Phúc 5 Đạt D16_TH09

22 DH51603293 Đoàn Nguyên Quý 0 Không đạt Không làm bài D16_TH09

23 DH51602784 Đoàn Việt Như Quỳnh 5 Đạt D16_TH09

24 DH51601300 Nguyễn Hoàng Tân 5 Đạt D16_TH09

25 DH51602043 Ngụy Vạn Thành 5 Đạt D16_TH09

26 DH51601961 Phạm Chí Thắng 5 Đạt D16_TH09

27 DH51602974 Ng Trương Thiện TiếnThịnh 5 Đạt D16_TH09

28 DH51600724 Ngô Quốc Thuận 5 Đạt D16_TH09

29 DH51601133 Nguyễn Hữu Thuận 5 Đạt D16_TH09

30 DH51600704 Trần Thanh Tùng 5.5 Đạt D16_TH09

31 DH51602249 Nguyễn Vinh 5 Đạt D16_TH09
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1 DH51603738 Lê Trọng Ân 5.25 Đạt D16_TH10

2 DH51603893 Lâm Nhựt Bảo 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

3 DH51604028 Bế Xuân Bình 5 Đạt D16_TH10

4 DH51603669 Huỳnh Thanh Công 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

5 DH51603941 Võ Hoàng Công Danh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

6 DH51603835 Nguyễn Nhựt Duy 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

7 DH51604038 Đinh Khánh Đạt 5.25 Đạt D16_TH10

8 DH51604025 Hồ Phương Đông 6.75 Đạt D16_TH10

9 DH51602710 Nguyễn Lê Hoàng Đức 5 Đạt D16_TH10

10 DH51603691 Đỗ Hoàng Gia 5 Đạt D16_TH10

11 DH51603896 Cao Minh Hào 5 Đạt D16_TH10

12 DH51603937 Ngô Minh Hậu 5 Đạt D16_TH10

13 DH51603834 Nguyễn Phúc Hậu 6.25 Đạt D16_TH10

14 DH51602129 Nguyễn Minh Hiếu 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

15 DH51603927 Trần Minh Hiếu 6 Đạt D16_TH10

16 DH51603596 Huỳnh Sơn Huy 5 Đạt D16_TH10

17 DH51603606 Phạm Minh Huy 5 Đạt D16_TH10

18 DH51604086 Nguyễn Hoàng Khang 5 Đạt D16_TH10

19 DH51603657 Ngô Quốc Khánh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

20 DH51603666 Nguyễn Hoàng Nam 4.25 Không đạt D16_TH10

21 DH51603639 Đỗ Phương Nguyên 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

22 DH51603925 Lê Thị Yến Nguyệt 6 Đạt D16_TH10

23 DH51603764 Phương Khải Nhân 6.25 Đạt D16_TH10

24 DH51603855 Nguyễn Minh Nhật 5.75 Đạt D16_TH10

25 DH51603902 Hồng Thuận Phát 5.5 Đạt D16_TH10

26 DH51603875 Nguyễn Tấn Phúc 5 Đạt D16_TH10

27 DH51603644 Nguyễn Thị Mỹ Phương 5.5 Đạt D16_TH10

28 DH51604108 Nguyễn Mạnh Quỳnh 5 Đạt D16_TH10

29 DH51603447 Nguyễn Khánh Tân 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

30 DH51603769 Nguyễn Chí Thanh 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

31 DH51603772 Võ Thị Duyên Thanh 6.25 Đạt D16_TH10

32 DH51602987 Nguyễn Ngọc Tiến 5 Đạt D16_TH10

33 DH51603517 Nguyễn Anh Vũ 0 Không đạt Không làm bài D16_TH10

    * Lưu ý:



STT MSSV
Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

- Thời gian thực hiện làm lại bài thu hoạch là 06/12/2017.

- Đây là danh sách về kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD giữa khóa, cuối khóa năm học 2017-

2018.

- Những sinh viên không đạt và không làm bài đăng ký làm  lại bài thu hoạch từ ngày 28/11/2017 đến 

05/12/2017 tại phòng CTSV - A406

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. CAO HÀO THI

(Đã ký)


